
SEA ANiMALS

Buổi
1

Conversation + attitude

 � Khởi động

Mời trẻ hát bài hát khởi động và nói về các con vật mà trẻ yêu thích.

 � Conversation + attitude 1

Preparation: 3 chiếc mũ giấy hình nàng tiên cá, thợ lặn, cá heo.

Procedure:

 – Step 1: Mời trẻ mở trang 22-23 sách Eduplay Friends 3B (Dành cho trẻ 
mẫu giáo), giới thiệu với trẻ về chuyến khám phá đại dương của John.

 – Step 2: Mời ba trẻ đội mũ giấy đóng vai: John (mũ thợ lặn), Mermaid 
(mũ nàng tiên cá) và Dolphin (mũ cá heo).

 – Step 3: John và Mermaid đang khám phá đại dương thì gặp Dolphin 
bơi đến. Giáo viên hướng dẫn trẻ hội thoại và thể hiện thái độ phù hợp:

 John: Look, Mermaid. It’s Dolphin. It’s blue.

 Mermaid: Yes. It’s a Dolphin. It’s nice.

 John: Hello, Dolphin. I’m John.

 Dolphin: Hello, John.

 Mermaid: Hello, Dolphin. I’m Mermaid. You’re nice.

 Dolphin: Hello, Mermaid. I’m happy.

(pp.22-29)

Language focus

New patterns 
It's an octopus.
It can swim.
Repeated patterns
It’s... 
It has...
I love...

New vocabulary
dolphin, octopus, shark, 
leg, swim
Repeated vocabulary
run, numbers: 1-10

Games and other activities

• Conversation + attitude 
• Octopus game
• Let’s talk. Let’s sing
• Circle and say

Purposes

• Dạy trẻ nghe trước khi dạy trẻ nói: sử dụng mệnh lệnh 
(TPR).

• Làm quen các từ mới về động vật dưới nước.
• Luyện hoạt động tập thể.
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 – Step 4: Mời các nhóm trẻ khác lên thực hiện.

 � Conversation + attitude 2

Preparation: 3 chiếc mũ giấy hình nàng tiên cá, thợ lặn, bạch tuộc.

Procedure:

 – Step 1: Mời trẻ mở trang 24 sách Eduplay Friends 3B (Dành cho trẻ mẫu 
giáo), giới thiệu với trẻ về hành trình khám phá đại dương tiếp theo của 
bạn John.

 – Step 2: Mời ba trẻ đội mũ giấy đóng vai: John (mũ thợ lặn), Mermaid 
(mũ nàng tiên cá) và Octopus (mũ bạch tuộc).

 – Step 3: John và Mermaid đang bơi thì gặp Octopus. Giáo viên hướng 
dẫn trẻ hội thoại, thể hiện thái độ phù hợp:

 John: Look! It’s an octopus. It’s red.
 Mermaid: Yes. It has eight legs. It can swim. 
 Octopus: Hello! I’m Octopus. What’s your name?
 John: Hello, Octopus. I’m John.
 Mermaid: Hello, Octopus. I’m Mermaid. You’re nice.
 Octopus: Oh! I’m happy.

 – Step 4: Mời các nhóm trẻ khác lên thực hiện.

 � Kết thúc

Mời trẻ đứng lên làm hành động bắt chước các bạn cá heo, bạch tuộc nói 
tên các động vật này, chào tạm biệt và kết thúc buổi học.

Buổi
2  � Khởi động

Mời trẻ đứng thành vòng tròn đội mũ giấy hình các con vật dưới biển. Khi 
giáo viên gọi tên con vật nào, bạn đội mũ con vật đó sẽ bơi lên phía trước 
làm các hành động và giới thiệu về mình. Ví dụ: Hello. I’m Dolphin.

 � Octopus game

Preparation: 1 chiếc mũ giấy hình bạch tuộc.

Procedure:

 – Step 1: Trẻ đứng thành hai hàng đối diện nhau, một trẻ đứng giữa đội 
mũ Octopus. 

 – Step 2: Khi giáo viên hô: Start!, trẻ ở hai hàng vừa đọc một bài chant đã 
thuộc vừa chạy đi chạy lại sang phía đối diện sao cho Octopus không 
bắt được mình. Khi giáo viên hô: Stop!, các trẻ dừng đọc chant, Octopus 
dừng bắt người. Trong khi chơi, trẻ nào bị bắt sẽ phải thay làm Octopus. 
Nếu chơi lâu mà chưa có trẻ bị bắt thì cho dừng chơi và chọn trẻ khác 
làm Octopus.

 � Conversation + attitude 3

Preparation: 3 chiếc mũ giấy hình nàng tiên cá, thợ lặn, cá mập.

Octopus game. Conversation + attitude
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Procedure:

 – Step 1: Mời trẻ mở trang 26-27 sách Eduplay Friends 3B (Dành cho trẻ 
mẫu giáo), giới thiệu với trẻ về hành trình khám phá đại dương tiếp 
theo của bạn John.

 – Step 2: Mời ba trẻ đội mũ giấy đóng vai: John (mũ thợ lặn), Mermaid 
(mũ nàng tiên cá) và Shark (mũ cá mập).

 – Step 3: John và Mermaid núp sau tảng đá khi thấy Shark xuất hiện. Giáo 
viên hướng dẫn trẻ hội thoại, thể hiện thái độ phù hợp:

 John: Look! It’s a shark.
 Mermaid: Yes. Let’s run!

 – Step 4: Mời các nhóm trẻ khác lên thực hiện.

 � Kết thúc

Mời trẻ đọc một bài chant, chào tạm biệt và kết thúc buổi học.

Buổi
3

Let’s talk. Let’s sing

 � Khởi động

Giả định lớp học là đại dương. Mời trẻ đóng vai các con cá và bơi quanh lớp. 
Khi cô nói: Shark, trẻ sẽ chạy nhanh về chỗ.

 � Let’s talk

Preparation: các mũ giấy hình nàng tiên cá, thợ lặn, cá heo, bạch tuộc, cá 
mập; mô hình đám san hô.

Procedure:

 – Step 1: Mời năm trẻ đội mũ giấy đóng vai: John (mũ thợ lặn), Mermaid 
(mũ nàng tiên cá), Dolphin (mũ cá heo), Octopus (mũ bạch tuộc), Shark 
(mũ cá mập).

 – Step 2: John và Mermaid nấp sau đám san hô. Dolphin, Shark, Octopus 
lần lượt bơi qua (như trang 28 sách Eduplay Friends 3B (Dành cho trẻ 
mẫu giáo)). Hai trẻ đóng vai John và Mermaid chỉ vào các con vật bơi 
qua và thực hành hội thoại. Ví dụ:

 John: Oh! It’s a dolphin. I love dolphins.
 Mermaid: Yes. I love dolphins.
 John: Look! It’s a shark. I don’t like sharks.
 Mermaid: Yes. I don’t like sharks.
 John: Look! It’s an octopus. I love it.
 Mermaid: Yes. It’s a nice octopus. I love it.

 � Let’s sing

Procedure:

 – Step 1: Mời trẻ mở trang 28 sách Eduplay Friends 3B (Dành cho trẻ mẫu 
giáo). Hướng dẫn trẻ luyện thành thạo từng câu của bài hát.
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Phân bố giờ: 30 phút/ buổi

Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3 Buổi 4

Conversation + 
attitude

Octopus game
Conversation + 

attitude

Let’s talk 
Let’s sing Circle and say

 – Step 2: Giới thiệu cho trẻ biết nội dung bài hát (thông tin chung, không 
giải thích ngữ pháp hoặc từ). 

 – Step 3: Dạy trẻ những động tác giống như cá heo đang bơi, lặn.

 – Step 4: Mời trẻ vừa hát vừa làm động tác nhiều lần cho nhuần nhuyễn.

 � Kết thúc

Mời trẻ nói về các con vật mà trẻ yêu thích, chào tạm biệt và kết thúc buổi học.

Buổi
4  � Khởi động

Mời một số trẻ đội mũ giấy hình các con vật dưới biển và trốn ở các góc 
phòng. Mời các trẻ khác đi tìm và nói tên các con vật.

 � Trò chơi: Câu cá

Preparation: Các con vật bằng giấy (cá mập, cá heo, bạch tuộc), ghim gài 
bằng sắt, mô hình đại dương, cần câu đính nam châm.

Procedure:

 – Step 1: Bày mô hình đại dương, gắn ghim gài vào các con vật bằng giấy 
và thả vào mô hình. Mời trẻ dùng cần câu câu các con vật. 

 – Step 2: Trẻ nói tên con vật và đếm số lượng con vật trẻ câu được.

 � Circle and say

Procedure:

 – Step 1: Mời trẻ mở trang 29 sách Eduplay Friends 3B (Dành cho trẻ mẫu giáo), 
quan sát ví dụ mẫu ở hàng trên cùng.

 – Step 2: Hướng dẫn trẻ quan sát tìm ra quy luật sắp xếp và khoanh chọn 
con vật theo đúng quy luật ở cột bên phải mỗi hàng.

 – Step 3: Mời trẻ chỉ và gọi tên từng con vật trên mỗi hàng.

 � Kết thúc

Mời trẻ hát và biểu diễn bài hát ở trang 28 sách Eduplay Friends 3B (Dành 
cho trẻ mẫu giáo), chào tạm biệt và kết thúc buổi học.

Circle and say
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